
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

Số:        /TTYT-TCG 
V/v báo giá vật tư y tế, công cụ 

dụng cụ để phục vụ công tác khám 

bệnh, chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày        tháng  3  năm 2025 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ 

để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Để có cơ sở tham khảo xây dựng giá dự 

toán gói thầu/nội dung mua sắm. Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn trân trọng kính 

mời các nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm gửi bản báo giá, catalogue và các tài 

liệu liên quan, với nội dung cụ thể như sau: 

 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, khu Phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Phòng Tài chính Kế toán, SĐT: 02563.865.213 hoặc SĐT: 0914.50.50.33, 

email: ttyttxhoainhon@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn (Phòng Văn thư lưu trữ ). Số điện thoại: 0256.3865.213. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định. (Đồng thời gửi file mềm (Word hoặc Exel) và file Scan báo 

giá gốc qua địa chỉ Email: ttyttxhoainhon@gmail.com). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 31 

tháng 3 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 4 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm 

mailto:ttyttxhoainhon@gmail.com
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STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản 

ĐVT Số lượng 

1  ĐÈN SƯỞI ẤM 

Bóng đèn: 12V-20W 

Điện thề: 220V 

Điều chỉnh chiều cao đèn từ 1m - 

1,7 m, 

Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh 

sáng lạnh 

Dây nguồn: 2,8 - 3m 

Cổ định vị xoay đến gần 3600 

Cường độ ánh sáng: ≥25.000 Lux 

Cái 3 

2  ĐÈN KHÁM CÁC LOẠI (ĐÈN GÙ) 

Bóng đèn: 12V-20W 

Điện thề: 220V 

Điều chỉnh chiều cao đèn từ 1m - 

1,7 m, 

Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh 

sáng lạnh 

Dây nguồn: 2,8 - 3m 

Cổ định vị xoay đến gần 3600 

Cường độ ánh sáng: ≥25.000 Lux 

Cái 3 

3  MÁY KHÍ DUNG SIÊU ÂM 

Nguồn điện: AC, 50/60Hz 

Tiêu thụ điện: 40VA/39VA 

(50Hz/60Hz) 

Tần số siêu âm: 1.7MHz 

Tốc độ phun khí dung tối đa:  

+ 3.5mL/phút (tại dung tích lưu 

lượng khí (Air Flow) mức 3, phun 

khí dung (Nebulization) mức 5 

+ 0.7mL/phút (tại dung tích lưu 

lượng khí (Air Flow) mức 1, phun 

khí dung (Nebulization) mức 1  

Kích thước partial hạt phun: 

MMAD 5.5μm 

Dung tích chai đựng dung dịch: 

≥100mL 

Dung tích nước kích hoạt: ≥200mL 

Tốc độ lưu thông khí tối đa: 

≥16L/phút 

Đồng hồ hẹn giờ: 1～30 phút. & 

liên tục. 

Thiết bị an toàn: cảm biến mực 

nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt 

Kích thước: rộng 260 x ngang 145 

x cao 195mm 

Trọng lượng: 2.4kg (máy chính) 

Cái 1 

4  ĐÈN CỰC TÍM 

Nguồn điện: 220 V 

Kích thước: 120 cm 

Máng đèn hình chữ C Inox 

Cái 1 
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Công suất :30W-40W  

Bóng đèn cực tím dài 1m2:220V, 

30W- 40W 

5  
XE ĐẨY CẤP PHÁT THUỐC VÀ 

DỤNG CỤ 

Vật liệu: Inox 304. Có 2 tầng 

Kích thước (DxRxC): 800mm x 

600mm x 900mm 

Khung xe bằng ống inox Ø 22mm, 

dày 0,7mm 

02 mặt bàn inox tấm liền dày 

0,8mm 

Có 04 bánh xe (02 bánh xe có 

khóa) 

Cái 3 

6  XE ĐẨY BỆNH NHÂN NẰM 

Kích thước: 1900(D) x 600(R) x 

750(C) mm 

Xe gồm 2 phần: Xe và cáng, cáng 

có thể nhấc ra khỏi xe 

Khung xe làm bằng ống Ø32x1mm, 

khung cán làm bằng ống Ø25x1mm 

Mặt cáng làm bằng inox tấm dày 

khoảng 1.0mm, bọc ôm khít khung 

cáng. 

Lan can làm bằng Ø19x1mm, có 

thể hạ xuống gấp gọn phía dưới 

cáng 

Đệm mút dày khoảng 50mm bọc 

bằng vải chống thấm và dễ vệ sinh 

Có cọc treo chai hoặc túi truyền 

dịch 

Bốn bánh xe Ø120mm, (02 bánh xe 

có khóa) 

Cái 6 

7  XE ĐẨY BỆNH NHÂN NGỒI 

Kích thước tổng khoảng: 1000(D) x 

630(R) x 900(C) mm. Nặng khoảng 

16 kg. 

Kích thước ghế ngồi khoảng: 

400(D) x 450(R) x 450(C) mm. 

Xe xếp được rộng khoảng 320mm. 

Gát chân tháo rời và tăng đưa cao 

thấp phù hợp với người sử dụng. 

Nệm Simili - Bánh xe sử dụng 

niềng nhựa, vỏ đặc. 

Xe lăn sử dụng ống tuýp thép 

không rỉ ống Ø22x1.2mm 

Cái 7 

8  BÀN TIỂU PHẪU 

Kích thước khoảng: 1900(D) x 

600(R) x 700(C)mm. 

Khung chân làm bằng ống 

Ø32x1.0mm. 

Giằng khung chân làm bằng ống 

Ø25x0.7mm và Ø19x0.7mm. 

Cái 1 
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Khung mặt bàn làm bằng hộp 

30x30x1mm. 

Mặt bàn làm bằng inox tấm dày 

0.8mm và giằng mặt dưới chắc 

chắn. 

Phần đầu của bàn có thể nâng lên 

hạ xuống từ 0° đến 60° thông qua 

thanh răng dày 2mm. 

Mặt bàn có nệm dày 50mm. 

Chân bàn có bịt đầu cao su. 

9  BÀN ĐỂ DỤNG CỤ Y TẾ 

Kích thước tổng: 600(D) x 500(R) 

x 1000-1500(C) mm 

Khung đỡ khay bằng La 40x3mm 

Khay inox có kích thước: 

500(D)x350(R)x35(C) mm 

Trụ đở khay bằng hộp 20x20x1mm 

Trụ chân bằng ống Ø32x1mm 

Chân bàn mayo được làm bằng 

Inox hộp 50x50x0.7mm 

Bàn có 2 Càng trước để trụ vững 

Hai bánh xe sau Ø50. 

Cái 3 

10  
XE TIÊM THUỐC 3 TẦNG 2 HỘC 

2 XÔ 

Kích thước: 800(D) x 500(R) x 

950(C)mm 

4 chân được làm bằng ống 

Ø25x0.7mm 

Mặt tầng làm bằng inox tấm dày 

0.8mm 

Mặt hộc bằng inox dày 0.5 - 0.8mm 

2 hộc kéo được lắp ray trượt, đóng 

mở nhẹ nhàng. 

Lan can 4 phía bằng inox 

Ø13x0.5mm 

Tay đẩy bằng ống Ø19x1.0 mm 

Có 02 xô inox kích thước (Ø160 - 

Ø230) x 220 mm 

Vòng xô inox tấm dày 3mm 

4 bánh xe xoay đa chiều Ø80, (02 

bánh xe có khóa) 

Cái 12 

11  ĐÈN ĐỌC PHIM 2 BÓNG 

Đèn đọc phim CT, MRI, X Quang 

Kích thước đèn theo số lượng 

phim: 2,3,4. 

Đèn có kẹp giữ phim chắc chắn 

Đèn chiếu sáng bằng đèn led nên 

tiết kiệm điện, nguồn sáng ổn định 

và độ bền cao. 

Nguồn điện: 220VAC, 50Hz 

Cái 3 

12  
MÁY TEST NHANH ĐƯỜNG 

HUYẾT 

Men/ Công nghệ đo: FAD-

GDH/Cảm biến điện hóa 
Cái 2 
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Hiệu chuẩn đo lường: Huyết tương 

Mẫu máu để đo: Mao mạch, Tĩnh 

mạch, Động mạch, Sơ sinh 

Khối lượng mẫu tối thiểu: 0,75 µL 

Dải đo: Từ 10-600 mg/dL (0,6 – 

33,3 mmol/L) 

Thời gian đo: 5 giây 

Dung lượng bộ nhớ: 1000 lần đo 

kèm theo ngày giờ 

Tiết kiệm điện: Máy tự động tắt sau 

2 phút hoặc sau 4 giây khi nhấn nút 

tắt nguồn  

Nhiệt độ hoạt động: 6 - 44   

Độ ẩm hoạt động: 10 - 90 % 

Hematocrit: 20 - 70% 

Nguồn điện: 2 viên CR 2032 

Tuổi thọ của pin: Khoảng 1000 lần 

đo 

Kích cỡ: 96 x 46 x 17,5 mm 

Trọng lượng: Khoảng 65 g (gồm cả 

pin) 

Màn hình: LCD 

Diện tích hiển thị: 55 x 37 mm 

13  MÁY KHÍ DUNG MŨI HỌNG 

Nén khí Omron NE-C900 HEM-

7361T - Automatic Blood Pressure 

Monitor 

Kích thước hạt: 3 µm 

Tốc độ xông: 0,4ml/phút 

Thể tích cốc: 2 - 7 ml 

Khối lượng: 2,2 kg (chỉ tính máy 

chính) 

Kích thước: (175 x 110 x 215) mm 

Nguồn: 220-240V, 50 Hz 

Cái 7 

14  ĐÈN CLAR 

Đèn đọc phim CT, MRI, X Quang 

Kích thước đèn theo số lượng 

phim: 2,3,4. 

Đèn có kẹp giữ phim chắc chắn 

Đèn chiếu sáng bằng đèn led nên 

tiết kiệm điện, nguồn sáng ổn định 

và độ bền cao. 

Nguồn điện: 220VAC, 50Hz 

Cái 2 

15  MÁY ĐIỆN CHÂM 6 CỌC 

Hỗ trợ dò tìm huyệt trên cơ thể con 

người 

Có 5 dạng xung (tương ứng với các 

công dụng trị liệu khác nhau) để lựa 

chọn: Sóng liên tục, Sóng không 

liên tục, Sóng nén, Sóng dao động 

lên xuống, Sóng tắt mở. 

Cái 10 
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Tần số xung điện dao động từ 

1,2Hz đến 55Hz và bề rộng của 

bước sóng từ 0,6ms 

Nguồn cung cấp 1 pha 220V/50Hz 

hoặc pin 9V 

Nguồn đầu vào: ít hơn 20VA    

6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm 

cùng 1 lúc 

Điều chỉnh cường độ xung 

Chức năng hẹn giờ: Từ 0-60 phút 

±10% 

Kích thước 220x 170 x75 mm 

16  CÂN SỨC KHOẺ 

Dùng để theo dõi kiểm tra cân nặng 

thường xuyên cho cá nhân, gia đình 

Dễ sử dụng, thiết kế đẹp 

Đèn LED giúp nhìn cân nặng trong 

tối 

Cảm biến cân nặng thế hệ thứ 4 

mới nhất 

Màn hình LCD, đèn nền 

Tự động hiệu chuẩn 

Cân nặng tối thiểu: 2,5kg, tối đa: 

150kg 

Độ phân giải 0.1kg 

Nguồn: 3v Pin 3A 

Có 2 màu: xanh, xám 

Cái 11 

17  CÂN TRẺ SƠ SINH 

Khoảng cân: Từ 1 kg - 20 kg 

Khoảng đo: Từ 30 cm - 150 cm 

Đơn vị chia nhỏ nhất: 10gr 

Nguồn pin sử dụng: 01 pin alkaline 

9V 

Cái 2 

18  
CÂN TRỌNG LƯỢNG TRẺ EM 

CÓ THƯỚC ĐO CHIỀU CAO 

Trọng lượng cơ thể: Max120kg. Sai 

số ±0,5kg 

Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-

190cm. Dung sai ±0,5cm 

Kích thước bàn cân (L x W): 280 

x380mm 

Kích thước tổng thể: (Z x W x H): 

950 x 300 x 290 mm 

Trọng lượng: 14 kg 

Mặt cân TZ -120 có hình tròn, vạch 

chia rõ ràng từng 500g 

Đường viền hình tròn được mạ 

crôm sáng bóng  

Tấm để chân bằng cao su 

Trục cân được gắn với đế gang 

bằng 03 con ốc, dễ lắp đặt 

Cái 2 
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Chỉnh kim đồng hồ về số “0” bằng 

con ốc sau đầu cân  

Thước đo có thể thu gọn lại vào 

trong khung của cân khi không sử 

dụng 

Có giấy chứng nhận kiểm định 

19  DÂY GẮN MÁY ĐIỆN CHÂM 

Dây châm cứu 2 đâu phù hợp với 

máy điện châm KWD – 808I 

Đầu giắc tròn 3.5mm 

Đầu kẹp cá sấu bằng kim loại 

Cái 30 

20  GIÁ TREO DỊCH TRUYỀN 

Đường kính chân đế khoảng 400 

mm 

Chân bằng hộp inox kích thước hộp 

25x50x0.7mm 

4 chân có bánh xe, có phanh hãm. 

Có móc treo chai, lọ truyền. 

Cái 25 

21  BỘ SÚC RỬA DẠ DÀY 

Công dụng: Dùng để thông rửa dạ 

dày 

Size: 28 # (lớn), 22 # (nhỏ) 

Quy cách: Gói 1 cái, thùng 50 cái 

Cái 2 

22  BÓNG ĐÈN NỘI KHÍ QUẢN 
Bóng đèn Pakistan 

Cái 10 

23  
BÓNG ĐÈN CHIẾU VÀNG DA 

0,6M 

Bước sóng UV: 420 ~ 470nm 

Màu: ánh sáng xanh dương 

Chiều dài bóng: 60 cm 

Kiểu bóng: Tuýp 

Chân cắm: 2 Pin ở 2 đầu 

Cái 10 

24  
BỘ DÂY MÁY ĐIỆN TIM VÀ 06 

NÚM ĐIỆN CỰC 

Cáp điện tim: 01 bộ  

Điện cực hút ở ngực bằng núm cao 

su: 06 cái 

Điện cực kẹp chi: 04 cái 

Cái 1 

25  MẶT NẠ BÓP BÓNG NGƯỜI LỚN 

Bóp bóng bằng silicone cỡ người 

lớn: 01 cái  

Mặt nạ bằng silicone: 01 cái  

Túi trữ khí oxy 2900ml: 01 cái  

Van giới hạn áp suất: 60cmH2O 

Thể tích bóng 1600ml 

Dây dẫn khí oxy: 01 cái 

Airway cỡ số 80, 90, 100mm: 03 

cái (mỗi loại 1 cái) 

Hộp đựng: 01 cái 

Cái 5 

26  MẶT NẠ BÓP BÓNG TRẺ EM 

Bóp bóng bằng silicone cỡ trẻ em: 

01 cái  

Mặt nạ bằng silicone: 01 cái  

Túi trữ khí oxy 2900ml: 01 cái  

Van giới hạn áp suất: 40cmH2O 

Thể tích bóng 500ml 

Dây dẫn khí oxy: 01 cái 

Cái 5 
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Airway cỡ số 60, 70, 80mm: 03 cái 

(mỗi loại 1 cái) 

Hộp đựng: 01 cái 

 

2. Các tài liệu khác cần cung cấp bao gồm:  

- Catalogue, tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư y 

tế, công cụ dụng cụ.  

- Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng (nếu có) kèm theo quyết định trúng thầu 

hoặc đường like công khai kết quả trúng thầu.  

Báo giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các nhà cung cấp tại Việt Nam 

quan tâm, tham gia gửi Bảng báo giá cho đơn vị theo (Mẫu báo giá đính kèm). 

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty/doanh nghiệp.  

Trân trọng cảm ơn./. 

(Công văn này thay thế Công văn số 278/TTYT-TCKT ngày 21/3/2025 của 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn). 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Đăng tải TTTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
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Phụ lục: Mẫu báo giá 

(Kèm theo Công văn số        /TTYT-TCKT, ngày        /    /2025 của TTYT TX Hoài Nhơn) 
 

Tên Công ty:………. 

Địa chỉ:……………. 

Số ĐT:……………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – hạnh phúc 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, chúng tôi 

…….... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cho test nhanh 

đường huyết và kim lấy máu, như sau: 

1. Báo giá cho vật tư y tế, công cụ dụng cụ (đã bao gồm VAT và cước phí vận 

chuyển,…. đến tận kho Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn) 

ST

T 

Tên hàng 

hoá 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model,  

Cấu hình, 

tính năng 

thông số 

kỹ thuật 

Xuất 

xứ/nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá VAT 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1  Hàng hoá 1        

2  Hàng hoá 2        

n  …        

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan 

của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ….. ngày, kể từ ngày …..tháng …. năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... 

[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 

Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
  ……, ngày.... tháng 3 năm 2025 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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